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THÔNG BÁO 

Kết quả xếp tổ hợp môn học lựa chọn cho học sinh khối lớp 10,  

năm học 2025-2026 

 

Căn cứ vào kết quả trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 của 

Trường THPT Thực hành Sư phạm; 

Căn cứ vào phiếu đăng ký tổ hợp môn học học lựa chọn của học sinh,  

Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo kết quả xếp danh sách theo tổ hợp 

môn học cho học sinh khối 10, năm học 2025-2026 và một số thông tin của nhà 

trường, cụ thể như sau: 

1. Danh sách học sinh xếp theo tổ hợp: 

1.1. Danh sách học sinh tổ hợp 016 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ghi chú 

1  NGUYỄN CAO KHÁNH AN 06/10/2010 Nữ Kinh  

2  NGUYỄN NGỌC THIÊN ÂN 07/07/2010 Nam Kinh  

3  TRẦN NHẬT ANH 02/01/2010 Nữ Kinh  

4  NGUYỄN PHAN DUY ANH 27/12/2010 Nam Kinh  

5  TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 08/03/2010 Nữ Kinh  

6  TRẦN PHƯƠNG ANH 15/05/2010 Nữ Kinh  

7  NGUYỄN NHẬT ANH 11/06/2010 Nam Kinh  

8  NGUYỄN HÀ ANH  02/01/2010 Nữ Kinh  

9  TRẦN MINH CHÂU 20/02/2010 Nữ Kinh  

10  PHAN NGỌC LINH ĐAN 30/01/2010 Nữ Kinh  

11  LÊ LƯ THÀNH DANH 01/01/2010 Nam Kinh  

12  TRẦN ANH ĐÀO 19/01/2010 Nữ Kinh  

13  NGUYỄN TIẾN ĐẠT 03/02/2010 Nam Kinh  

14  NGUYỄN MINH DŨNG 20/12/2009 Nam Kinh  

15  NGUYỄN NGỌC LAM GIANG 24/04/2010 Nữ Kinh  

16  HỒNG KHẢ HÂN 24/04/2010 Nữ Kinh  

17  HUỲNH NGỌC HÂN 11/02/2010 Nữ Kinh  

18  ĐẶNG TRẦN GIA HÂN 18/04/2010 Nữ Kinh  

19  HỒ PHƯƠNG HẰNG 28/11/2010 Nữ Kinh  

20  LÊ ANH HÀO 24/05/2010 Nam Kinh  

21  HUỲNH THANH HIỆU 11/10/2010 Nam Kinh  

22  HUỲNH HUY HOÀNG 11/05/2010 Nam Kinh  

23  HỒNG KHẢI HUY 24/04/2010 Nam Kinh  

24  PHAN ĐÌNH HUY 25/11/2010 Nam Kinh  

25  NGUYỄN LÝ HUY 17/09/2010 Nam Kinh  

26  BÙI PHÚC KHANG 16/02/2010 Nam Kinh  
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27  TRỊNH GIA KHÁNH 27/01/2010 Nam Kinh  

28  VÕ BẢO KHÁNH 05/04/2010 Nam Kinh  

29  PHAN ĐĂNG KHOA 08/09/2010 Nam Kinh  

30  CHÂU MINH KHÔI 27/10/2010 Nam Kinh  

31  NGUYỄN ĐỨC KIÊN 22/01/2010 Nam Kinh  

32  NGUYỄN HOÀNG KIÊN 06/01/2010 Nam Kinh  

33  PHẠM THÙY LÂM 09/08/2010 Nữ Kinh  

34  TRẦN PHƯƠNG LINH 24/08/2010 Nữ Kinh  

35  TỐNG GIA LỢI 10/11/2010 Nam Kinh  

36  NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG MINH 15/07/2010 Nữ Khmer  

37  NGUYỄN HỒNG BẢO NGỌC 30/03/2010 Nữ Kinh  

38  PHẠM KHÔI NGUYÊN 22/04/2010 Nam Kinh  

39  ĐỖ KHÔI NGUYÊN 02/03/2010 Nam Kinh  

40  TRẦN HOÀNG NGUYÊN 15/07/2010 Nam Kinh  

41  LÂM KHÔI NGUYÊN 23/04/2010 Nam Hoa  

42  LÊ PHONG NHÃ 04/01/2010 Nam Kinh  

43  NGUYỄN TÙNG NHÂN 13/11/2010 Nam Kinh  

44  NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NHƯ 11/08/2010 Nữ Kinh  

45  LÝ TRƯỜNG PHÁT 29/04/2010 Nam Kinh  

46  NGUYỄN KHÁNH PHONG 22/06/2010 Nam Kinh  

47  TRẦN HOÀNG PHÚC 06/12/2010 Nam Kinh  

48  LÊ MINH PHÚC 18/04/2010 Nam Kinh  

49  PHAN THIÊN PHÚC 21/05/2010 Nam Kinh  

50  TRẦN HOÀNG MAI PHƯƠNG 19/08/2010 Nữ Kinh  

51  LÊ TRẦN NHẬT QUÂN 07/03/2010 Nam Kinh  

52  ĐOÀN MINH QUỐC 01/06/2010 Nam Kinh  

53  TRƯƠNG NHÃ QUỲNH 18/01/2010 Nữ Hoa  

54  NGUYỄN CHÍ THANH 08/10/2010 Nam Kinh  

55  LÊ QUỐC THỊNH 29/01/2010 Nam Kinh  

56  NGUYỄN PHÚC THỊNH 23/06/2010 Nam Kinh  

57  HỒ CÔNG GIA THỊNH 25/03/2010 Nam Kinh  

58  HUỲNH PHÚ THỊNH 26/09/2009 Nam Kinh  

59  HUỲNH BẢO THY 19/11/2010 Nữ Kinh  

60  TRẦN BÁ TIẾN 04/12/2010 Nam Kinh  

61  NGUYỄN MINH TIẾN 13/03/2010 Nam Kinh  

62  LÊ MINH KHÁNH TRÌNH 05/06/2010 Nam Kinh  

63  NGUYỄN PHÚ TRỌNG 15/01/2010 Nam Kinh  

64  PHẠM THANH TRÚC 17/04/2010 Nữ Kinh  

65  ĐÀO ANH TUẤN 19/03/2010 Nam Kinh  

66  TRỊNH HOÀNG VĨNH 02/01/2010 Nam Kinh  

67  VÕ NGUYỄN THÚY VY 25/09/2010 Nữ Kinh  
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1.2. Danh sách học sinh tổ hợp 003 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ghi chú 

1  PHẠM THÀNH AN 03/01/2010 Nam Kinh  

2  TRẦN DUY AN 25/02/2010 Nam Kinh  

3  NGUYỄN THÁI ANH 06/10/2010 Nam Kinh  

4  TẠ NGỌC QUỲNH ANH 08/06/2010 Nữ Kinh  

5  THÁI NGUYỄN NHƯ ANH 13/01/2010 Nữ Kinh  

6  LÊ VÂN ANH 27/11/2010 Nữ Kinh  

7  LÊ HUỲNH THỤC ANH 18/05/2010 Nữ Kinh  

8  PHẠM NGỌC BẢO CHÂU 31/05/2010 Nữ Kinh  

9  TRẦN NGỌC MINH CHÂU 09/02/2010 Nữ Kinh  

10  HUỲNH LÊ MINH ĐỨC 28/09/2010 Nam Kinh  

11  HUỲNH NGỌC HÀ 19/03/2010 Nữ Kinh  

12  TRẦN NGỌC HÂN 01/04/2010 Nữ Kinh  

13  NGUYỄN ĐỨC HIẾU 02/01/2010 Nam Kinh  

14  HỒ LÂM TRỌNG HIẾU 23/01/2010 Nam Kinh  

15  PHAN ĐÌNH HUÂN 25/11/2010 Nam Kinh  

16  PHAN THÀNH HƯNG 02/04/2010 Nam Kinh  

17  NGUYỄN VÕ NHẬT HUY 02/01/2010 Nam Kinh  

18  TẤT TRƯƠNG THÀNH HY 18/11/2009 Nam Hoa  

19  TRẦN KHẢI 01/01/2010 Nam Kinh  

20  NGUYỄN LÊ LÂM KHANG 05/11/2010 Nam Kinh  

21  LÊ CHÍ KHANG 18/04/2010 Nam Kinh  

22  NGUYỄN VŨ ANH KHOA 03/11/2010 Nam Kinh  

23  LÊ TRẦN MINH KHÔI 05/07/2010 Nam Kinh  

24  HUỲNH KIM KHÔI 02/02/2010 Nam Kinh  

25  VÕ QUANG KHUÊ 25/05/2010 Nam Kinh  

26  NGUYỄN LÊ ANH KIỆT 04/04/2010 Nam Kinh  

27  NGUYỄN TUẤN KIỆT 24/10/2010 Nam Kinh  

28  NGUYỄN HOÀNG KIM LIÊN 22/01/2010 Nữ Kinh  

29  TRẦN NHỰT MINH 03/08/2010 Nam Kinh  

30  PHAN KIM NGÂN 10/03/2010 Nữ Kinh  

31  PHAN NGỌC PHƯƠNG NGÂN 10/03/2010 Nữ Kinh  

32  HUỲNH PHƯƠNG NGHI 08/07/2010 Nữ Kinh  

33  NGUYỄN XUÂN KHÁNH NGỌC 29/06/2010 Nữ Kinh  

34  NGUYỄN HUỲNH BẢO NGỌC 06/02/2010 Nữ Kinh  

35  ĐOÀN TRẦN BẢO NGỌC 24/05/2010 Nữ Kinh  

36  HUỲNH THẢO NGUYÊN 10/08/2010 Nữ Kinh  

37  HUỲNH CAO THẢO NGUYÊN 12/05/2010 Nữ Kinh  

38  HUỲNH NHƯ 19/05/2010 Nữ Kinh  

39  VÕ PHAN QUỲNH NHƯ 04/03/2010 Nữ Kinh  

40  TRẦN NGUYỄN HOÀNG OANH 04/09/2010 Nữ Kinh  

41  NGUYỄN TRẦN PHÁT 06/04/2010 Nam Kinh  

42  NGUYỄN TUẤN PHÁT 05/02/2010 Nam Kinh  
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43  NGUYỄN THIÊN PHÚC 27/07/2010 Nam Kinh  

44  NGŨ THIỆN BẢO PHƯƠNG 17/09/2010 Nữ Kinh  

45  DƯƠNG NGỌC LAN PHƯƠNG 07/11/2010 Nữ Kinh  

46  ĐỖ NGỌC NHƯ QUỲNH 01/11/2010 Nữ Kinh  

47  ĐỖ PHẠM QUỲNH THƠ 22/04/2010 Nữ Kinh  

48  NGUYỄN CAO PHƯƠNG THÙY 03/10/2010 Nữ Kinh  

49  NGUYỄN MINH TÍNH 01/08/2010 Nam Kinh  

50  LÊ TRẦN BẢO TRÂN 05/02/2010 Nữ Kinh  

51  TRẦN TRỌNG TRIẾT 07/04/2010 Nam Kinh  

52  LÊ VÂN 28/09/2010 Nữ Kinh  

  

1.3. Danh sách học sinh tổ hợp 037 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Ghi chú 

1  VÕ NGỌC HOÀNG AN 27/01/2010 Nam Kinh  

2  THÁI THIÊN ÂN 24/09/2010 Nữ Kinh  

3  NGUYỄN TRÂM ANH 06/06/2010 Nữ Kinh  

4  NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH 27/01/2010 Nữ Kinh  

5  TĂNG TUỆ ANH 08/12/2010 Nữ Hoa  

6  HÀ NGUYỄN MINH CHÂU 27/09/2010 Nữ Kinh  

7  TRẦN NGỌC CHÂU 26/10/2010 Nữ Kinh  

8  VÕ THÀNH ĐẠT 04/09/2010 Nam Kinh  

9  NGUYỄN PHÚC ĐẠT 05/02/2010 Nam Kinh  

10  TRÀ ĐÔ ĐỒNG 31/08/2010 Nam Kinh  

11  NGÔ THÙY DƯƠNG 26/01/2010 Nữ Kinh  

12  HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 29/03/2010 Nữ Kinh  

13  NGUYỄN THỊ BẢO HÂN 14/04/2010 Nữ Kinh  

14  NGUYỄN NGÔ GIA HÂN 03/10/2010 Nữ Kinh  

15  NGUYỄN GIA HÂN 03/09/2010 Nữ Kinh  

16  TRẦN GIA HÂN 25/09/2010 Nữ Hoa  

17  NGUYỄN MINH HẰNG 25/06/2010 Nữ Kinh  

18  LÊ XUÂN HỒNG 15/08/2010 Nữ Kinh  

19  NGUYỄN ANH HUY 15/01/2010 Nam Kinh  

20  NGUYỄN NHẬT HY 20/05/2010 Nam Kinh  

21  NGUYỄN MẬU KHÔI 25/02/2010 Nam Kinh  

22  NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 27/08/2010 Nữ Kinh  

23  NGUYỄN THỤY TƯỜNG LAM 17/08/2010 Nữ Kinh  

24  NGUYỄN ĐINH HỒNG LIÊN 22/05/2010 Nữ Kinh  

25  TRƯƠNG TUỆ MẪN 01/01/2010 Nữ Kinh  

26  NGUYỄN VŨ HÀ MY 21/03/2010 Nữ Kinh  

27  BÙI NGUYỄN THANH NGÂN 09/06/2010 Nữ Kinh  

28  TRẦN HỒNG NHẬT 20/11/2010 Nam Kinh  

29  NGUYỄN THÀNH PHÁT 01/02/2010 Nam Kinh  

30  DƯƠNG QUANG HOÀNG PHƯỚC 03/01/2010 Nam Kinh  

31  ĐẶNG VINH QUANG 08/06/2010 Nam Kinh  
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32  ĐỖ NGỌC NHÃ QUỲNH 22/08/2010 Nữ Kinh  

33  BÙI LIM TRAS SI 29/04/2010 Nữ Kinh  

34  LÂM ĐÔNG SƠN 05/11/2010 Nam Kinh  

35  HÀ ANH THƯ 22/08/2010 Nữ Kinh  

36  NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 26/03/2010 Nữ Kinh  

37  HUỲNH MINH TRÍ 07/02/2010 Nam Kinh  

38  HOÀNG NGỌC TƯỜNG VY 23/07/2010 Nữ Kinh  

 

2. Thông tin về danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm: 

Hiện tại, nhà trường đang thực hiện công tác tuyển bổ sung học sinh lớp 10, năm 

học 2025-2026, danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm sẽ được công bố vào ngày 

01/8/2025. 

Phụ huynh học sinh có thể tìm hiểu thông tin nhà trường qua trang: 

https://thsp.ctu.edu. Điện thoại liên hệ: 02923.734.758. 

Trân trọng./. 

 

 
Nơi nhận: 

- BGH; 

- PHHS; 

- Lưu: VT THSP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Minh 

 

https://thsp.ctu.edu/
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